Bài 1: Săp xếp và viết lại câu
a. lưng, ở trên, lạc đà, có, bướu 
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. cái vòi, voi con, dài, có 
………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Điền vào chỗ chấm
a.oang hay ang
- Trước cửa lớp em có cây b…………….
- Thi th………………, cá bống lại ngoi lên mặt nước.
b. uây hay ây
- Các bạn đang chơi nhảy d………………. trên sân trường..
- Chú mèo ngoe ng……………. cái đuôi.
c. uyt hay it
- Nhà em có cây m………… . Quả  m ………….. rất nhiều gai.
- Hà s………….. khóc vì lo sợ.
Bài 3: Chọn từ ngữ để điền vào chỗ chấm
Chúng ta không thể nhìn thấy gió. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận (đượt/ được) .............. nó. Những tán lá phát ra âm thanh (sào sạc/ xào xạc) ................. . Một cánh diều bay (vúc/ vút)…………… lên cao. Hoặc cánh buồm căng phồng lướt (xóng/ sóng) ............. Đó (trính/ chính) ............... là lúc gió thổi đấy. 
Bài 4: Điền gi/ r / d
Cô ……áo            con ………ao                mưa …….ơi               …….ẻo dai                   đôi …….ép            tờ ………ấy
……ễ cây             ……ọn dẹp                   đôi ……..ày                 nhảy …….ây              ……..ễ thương        mưa …….ó
……ò chả             ……ữ gìn                       rực ……ỡ                     
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